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Trang 1/6

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

KCEU20 112.60 109.30 111.60 +1.95 +1.78% 24,211

KCEZ20 115.45 112.30 114.50 +1.90 +1.69% 21,722

LRCU20 1,369 1,324 1,344 +8 +0.60% 10,566

LRCX20 1,376 1,338 1,358 +8 +0.59% 7,385

CCEU20 2,365 2,299 2,341 +50 +2.18% 19,208

CCEZ20 2,350 2,287 2,335 +54 +2.37% 11,568

CTEZ20 61.85 61.18 61.61 +0.50 +0.82% 8,897

CTEH21 62.51 61.90 62.32 +0.49 +0.79% 2,304

SBEV20 12.10 11.84 12.01 +0.00 +0.00% 36,285

SBEH21 12.71 12.49 12.65 +0.02 +0.16% 12,619

TRUQ20 159.5 159.0 159.5 +0.5 +0.31% 21

TRUU20 158.7 157.5 158.7 +0.5 +0.32% 65

ZFTQ20 120.0 118.0 120.0 +1.4 +1.18% 171

ZFTU20 122.6 120.2 121.9 +1.5 +1.25% 1,369

Cao Su 

RSS3

Cao Su 

TSR20

Cà phê 

Arabica

Cà phê 

Robusta

Ca Cao

Bông

Đường

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,539.57 +0.61%

S&P500 3,258.44 +1.24%

Nasdaq 10,542.94 +1.35%

FTSE100 6,131.46 +0.04%

Shanghai Composite 3,294.55 +2.06%

Gold Spot 1,970 +0.58%

Dollar Index 93.26 -0.46%

US Dollar/ Brazil Real 5.1692 +0.31%

Dầu WTI (USD/thùng) 41.27 +0.56%

Dầu Brent (USD/thùng) 43.75 +1.23%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ

 Báo cáo sơ bộ của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ cho biết, mưa lớn gây thiệt hại 10 nghìn mẫu Anh trồng bông tại các vùng

Abohar, Khuyiansarwer và Fazilka, thuộc bang Punjab. Trước đó, bang này kỳ vọng sẽ tăng 25% diện tích trồng bông niên

vụ 2020/21, so với mức 400 nghìn ha niên vụ 2019/20, tuy nhiên thời tiết bất lợi khiến con số này khó đạt được theo kế

hoạch. Nông dân phàn nàn rằng tình hình thời tiết xấu đi khiến họ phải chịu các khoản thua lỗ lên đến hàng trăm nghìn

rupee.

 Người trồng bông tại Australia có thể sẽ mất khoản thu nhập trị giá khoảng 20 triệu USD khi công ty Weilin Trade Pty

Ltd có trụ sở tại Trung Quốc lâm vào cảnh phá sản. Weilin Trade đã hoạt động kinh doanh tại Australia từ năm 2012,

chuyên thu mua và xuất khẩu bông Australia về Trung Quốc. Công ty này cũng đang nắm giữ khoảng 8.8 nghìn ha đồn điền

bông gần khu vực Coleambally, New South Wales. Theo ông Michael O’Reilly, Chủ tịch của Hiệp hội các hãng vận tải bông

Australia, khoảng 40% sản lượng bông niên vụ 2020/21 của nước này đã được cam kết bán cho Weilin.

 Chuyên gia phân tích How Chi Hoong tại hãng JF Apex Securities Bhd nhận định, tình hình dịch Covid-19 khiến doanh

số bán xe ô tô toàn cầu giảm mạnh trong năm nay sẽ ảnh hưởng mạnh tới ngành sản xuất cao su. Các hãng xe hơi lớn

báo cáo, doanh số bán ô tô vào thị trường Mỹ đã giảm hơn 30% trong quý II/2020; doanh số bán xe hơi trong tháng 6 tại thị

trường Nhật Bản giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tại Đức cũng lên đến hơn 40%. Tuy nhiên nhu cầu cao

su trong các ngành thiết bị y tế tăng mạnh là vẫn đang là đối trọng giữ cho giá cao su Malaysia không giảm quá sâu.Theo

Báo cáo thống kê ngành cao su hàng tháng của Cục thống kê Malaysia, giá mủ cao su cô đặc bình quân tăng 4.6% lên

mức 432.16 sen (4.3216 ringgit)/kg. Lãnh đạo cơ quan thống kê Malaysia, ông Mohd Uzir Mahidin, cho biết, sản lượng cao

su tự nhiên tháng 5 giảm mạnh xuống còn 21,044 tấn, giảm 39.2% so với mức 34,616 tấn trong tháng 4/2020 và giảm tới

52.7% so với tháng 4/2019.

❀ Ca cao: Dự trữ

ca cao trên sàn ICE

US tăng lên mức

4.058 triệu bao

trong phiên giao

dịch ngày 29/07.

 Cà phê: Dự trữ

cà phê của sàn ICE

US tăng lên mức

1.598 triệu bao

trong phiên giao

dịch ngày 29/07.

 Bông: Dự trữ

bông của sàn ICE

US giảm xuống mức

7,545 kiện tính đến

ngày 28/07.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

 Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ

ẩm trung bình ở mức 53%. Nhiệt độ 12 - 26 độ C.

 Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới.

Nhiệt độ dao động từ 21-30 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 83%.

 Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều mây,

không mưa, nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 36 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí

ở mức 50%.

 Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, nắng

nhẹ, mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình 63%. Nhiệt độ 22 – 33 độ C.

 Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông

rải rác nhiều ngày tới. Độ ẩm trung bình 78%. Nhiệt độ từ 24 - 32 độ C.

 Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nắng nhẹ, nhiều

mây, mưa giông rải rác. Độ ẩm trung bình ở mức 74%, nhiệt độ dao động từ 19 - 31 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 
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 Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US tăng

1.78% lên mức 111.60 cents/pound.

 Kháng cự: 112.78; 114.22  Hỗ trợ: 109.78; 108.22

 Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US tăng 2.18%

lên mức 2,341 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,367; 2,370  Hỗ trợ: 2,337; 2,314

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 
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 Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US giữ

nguyên ở mức 12.01 cents/pound.

 Kháng cự: 12.08; 12.20  Hỗ trợ: 11.88; 11.76

 Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng

0.82% lên mức 61.61 US cents/pound.

 Kháng cự: 61.91; 62.22  Hỗ trợ: 61.55; 61.24

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 
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 Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn JPX tăng

0.31% lên mức 159.5 JPY/kg.

 Kháng cự: 160.5; 162.1  Hỗ trợ: 157.9; 156.9

 Giá cao su TSR20 giao tháng 08 trên sàn SGX tăng

1.18% lên mức 120.00 US cents/kg.

 Kháng cự: 120.60; 121.50  Hỗ trợ: 118.70; 117.70


